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	PHÒNG GD VÀ ĐÀO TẠO  
THỊ XÃ KỲ ANH.
	KÌ THI HSG CẤP THỊ XÃ NĂM HỌC 2022 -2023 
MÔN: TOÁN 7
Thời gian: 120 phút.
(Không kể thời gian giao đề)


I. Phần thi trắc nghiệm chỉ điền kết quả. (Từ bài 1 đến 10, thí sinh ghi kết quả từng câu vào tờ giấy thi, không trình bày lời giải)

[bookmark: MTBlankEqn]Bài 1:	(1,25 điểm). Kết quả của phép tính  bằng bao nhiêu?


Bài 2:	(1,25 điểm). Cho biết: . Tìm  dưới dạng lũy thừa của số hữu tỉ? 


Bài 3:	((1,25 điểm). Tính tổng tất cả các giá trị của  thỏa mãn: . 


Bài 4:	(1,25 điểm). Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là ; tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài bằng . Độ dài của hàng rào bao quanh mảnh đất trên bằng bao nhiêu mét?



Bài 5:	(1,25 điểm). Có công nhân làm xong một công trình trong  ngày. Hỏi  công nhân làm xong công trình đó trong bao nhiêu ngày? (biết năng suất mỗi người như nhau).





Bài 6:	(1,25 điểm). Để vận chuyền  tấn hàng đi xa  thì hết  đồng tiền cước phí. Hỏi để vận chuyển  tấn hàng đi xa  hết bao nhiêu đồng tiền cước phí? (biết số tấn hàng, số km vận chuyển và số tiền tỉ lệ thuận với nhau).		



Bài 7:   (1,25 điểm). Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác; độ dài các cạnh của tam giác đáy là . Độ dài cạnh bên lăng trụ bằng . Diện tích xung quanh của lăng trụ bằng bao nhiêu  ?


Bài 8:	(1,25 điểm). Tính số đo bằng độ của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của một chiếc đồng hồ vào lúc đồng hồ chỉ giờ phút?







Bài 9:      (1,25 điểm). Tam giác  có số đo góc  bằng . Tia phân giác của góc  và tia phân giác của góc  cắt nhau tại . Tính số đo độ của góc  ?



Bài 10:    (1,25 điểm). Tìm các số nguyên dương  mà khi thay vào  thì  nhận được giá trị nguyên. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của n vừa tìm được bằng bao nhiêu?
II. Phần thi tự luận, phải trình bày lời giải. (Thí sinh trình bày lời giải từng câu vào tờ giấy thi)
Bài 11:    (3,5 điểm)



a) Tìm các cặp số thỏa mãn:  và 


b) So sánh  và 
Bài 12:    (4 điểm)













Cho  điểm  thẳng hàng  nằm giữa  và .  và  nằm cùng phía với nhau so với đường thẳng  sao cho  và là các tam giác đều; và  cắt nhau ở 


a) Chứng minh rằng  song song với 

b) Chứng minh rằng 

c) Tính số đo góc 

 
HẾT





























HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT
I. Phần thi trắc nghiệm chỉ điền kết quả. (Từ bài 1 đến 10, thí sinh ghi kết quả từng câu vào tờ giấy thi, không trình bày lời giải)

Bài 1:	(1,25 điểm). Kết quả của phép tính  bằng bao nhiêu?
Lời giải

Kết quả: 




Bài 2:	(1,25 điểm). Cho biết: . Tìm  dưới dạng lũy thừa của số hữu tỉ? 
Lời giải

Kết quả: 




Bài 3:	((1,25 điểm). Tính tổng tất cả các giá trị của  thỏa mãn: . 
Lời giải

Kết quả: 




Bài 4:	(1,25 điểm )Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là ; tỉ số giữa chiều rộng và chiều dài bằng . Độ dài của hàng rào bao quanh mảnh đất trên bằng bao nhiêu mét?
Lời giải

Kết quả:





Chiều rộng , chiều dài  nên ; chiều rộng , chiều dài 



Bài 5:	(1,25 điểm). Có công nhân làm xong một công trình trong  ngày. Hỏi  công nhân làm xong công trình đó trong bao nhiêu ngày? (biết năng suất mỗi người như nhau).
Lời giải

Kết quả:







Bài 6:	(1,25 điểm). Để vận chuyền  tấn hàng đi xa  thì hết  đồng tiền cước phí. Hỏi để vận chuyển  tấn hàng đi xa  hết bao nhiêu đồng tiền cước phí? (biết số tấn hàng, số km vận chuyển và số tiền tỉ lệ thuận với nhau).		
Lời giải

Kết quả:



tấn đi xa  thì hết đồng



 tấn đi xa  thì hết đồng


 27 tấn đi xa  thì hết đồng



Bài 7:   (1,25 điểm). Một lăng trụ đứng có đáy là tam giác; độ dài các cạnh của tam giác đáy là . Độ dài cạnh bên lăng trụ bằng . Diện tích xung quanh của lăng trụ bằng bao nhiêu  ?
Lời giải

Kết quả:




Bài 8:	(1,25 điểm). Tính số đo bằng độ của góc tạo bởi kim phút và kim giờ của một chiếc đồng hồ vào lúc đồng hồ chỉ giờ phút?
Lời giải

Kết quả: 






Tính từ  giờ đúng đên  giờthì kim phút quay được , kim giờ quay được ; 







Bài 9:      (1,25 điểm). Tam giác  có số đo góc  bằng . Tia phân giác của góc  và tia phân giác của góc  cắt nhau tại . Tính số đo độ của góc  ?
Lời giải

Kết quả: 



Tồng hai góc  và  bằng  




 tồng hai góc  và  bằng  



 góc  bằng 



Bài 10:    (1,25 điểm). Tìm các số nguyên dương  mà khi thay vào  thì  nhận được giá trị nguyên. Tổng tất cả các giá trị nguyên dương của n vừa tìm được bằng bao nhiêu?
Lời giải

Kết quả: 



 tìm được các gái trị  là: .


Mà  nguyên dương 
II. Phần thi tự luận, phải trình bày lời giải. (Thí sinh trình bày lời giải từng câu vào tờ giấy thi)
Bài 11:    (3,5 điểm)



a) Tìm các cặp số thỏa mãn:  và 


b) So sánh  và 
Lời giải




a) (2 điểm)Từ  ta có  đặt bằng , nên 






b) (1,5 điểm)Ta có 








Bài 12:    (4 điểm)













Cho  điểm  thẳng hàng  nằm giữa và .  và  nằm cùng phía với nhau so với đường thẳng  sao cho  và là các tam giác đều; và  cắt nhau ở 


a) Chứng minh rằng  song song với 

b) Chứng minh rằng 

c) Tính số đo góc 
Lời giải








a) (1,5 điểm)



Ta có:  và  là các tam giác đều nên 

Mà hai góc trên là cặp góc đồng vị nên 
b) (1,5 điểm)



 và  là các tam giác đều và  thẳng hàng nên:


 (cùng bằng  )





 và  có:  và  ( đều)





c)  (1 điểm)Từ chứng minh trên 


  mà 



Nên , kết hợp xét tổng ba góc trong  suy ra 
 HẾT 
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